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1 VB2HB101 Bùi Tuấn An 23/08/1984 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,85 3,21 Giỏi Luật

2 VB2HB103 Vũ Văn Át 02/02/1978 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7,39 2,92 Khá Luật

3 VB2HB104 Bạch Thanh Chương 15/01/1984 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,98 3,3 Giỏi Luật

4 VB2HB105 Bùi Bảo Cường 23/11/1988 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,96 3,3 Giỏi Luật

5 VB2HB107 Tạ Ngọc Doanh 17/11/1971 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 109 7,89 3,22 Giỏi Luật

6 VB2HB108 Cao Viết Đồng 20/10/1987 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,69 3,09 Khá Luật

7 VB2HB109 Nguyễn Việt Đức 27/05/1989 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7,62 3,12 Khá Luật

8 VB2HB113 Nguyễn Thị Thanh Hải 10/10/1983 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 7,9 3,27 Giỏi Luật

9 VB2HB114 Bùi Thị Hằng 20/09/1984 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 8,01 3,3 Giỏi Luật

10 VB2HB115 Trần Hồng Hanh 25/02/1981 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 109 7,86 3,24 Giỏi Luật

11 VB2HB118 Bùi Thị Hương 07/01/1987 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 8,17 3,41 Giỏi Luật

12 VB2HB120 Diệp Thị Thanh Hường 09/12/1985 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 110 8,1 3,38 Giỏi Luật

13 VB2HB121 Bùi Thị Thương Huyền 20/08/1986 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 8,14 3,37 Giỏi Luật

14 VB2HB122 Nguyễn Thanh Huyền 04/11/1988 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 7,69 3,14 Khá Luật

15 VB2HB123 Nguyễn Thị Khoái 02/09/1986 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 109 8,04 3,3 Giỏi Luật

16 VB2HB124 Phạm Huyền Liễu 16/04/1983 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 8,43 3,51 Giỏi Luật

17 VB2HB125 Nguyễn Diệu Linh 02/03/1990 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 8,01 3,3 Giỏi Luật

18 VB2HB126 Trần Duy Long 13/12/1985 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7,3 2,92 Khá Luật

19 VB2HB128 Nguyễn Thành Lương 17/10/1979 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,72 3,17 Khá Luật

20 VB2HB129 Bàn Thị Mai 11/11/1994 Hòa Bình Nữ Dao Việt Nam 109 8 3,29 Giỏi Luật

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VB2K1 (2021 - 2024) MỞ TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH HÒA BÌNH

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (THÁNG 11 NĂM 2024)

Họ tên



TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL

Điểm 

TBTL 

Hệ 4

Xếp loại
Ngành tốt 

nghiệp
Ghi chúHọ tên

21 VB2HB130 Đặng Hoàng Mai 09/09/1990 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam 109 8,3 3,47 Giỏi Luật

22 VB2HB131 Dương Thị Mai 04/11/1986 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 109 7,69 3,12 Khá Luật

23 VB2HB132 Hoàng Đức Minh 02/09/1985 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 8,23 3,37 Giỏi Luật

24 VB2HB136 Bùi Thị Ngọc Phương 24/12/1984 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 7,75 3,16 Khá Luật

25 VB2HB137 Bùi Thanh Tân 26/09/1983 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,54 3,04 Khá Luật

26 VB2HB139 Bùi Thị Ngọc Thu 20/12/1982 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 7,79 3,16 Khá Luật

27 VB2HB140 Nguyễn Thị Thương 12/08/1986 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 7,96 3,28 Giỏi Luật

28 VB2HB141 Xa Thị Thùy 06/07/1987 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 7,97 3,26 Giỏi Luật

29 VB2HB142 Lê Thị Thu Trang 13/09/1990 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 8,18 3,43 Giỏi Luật

30 VB2HB143 Bùi Minh Tuấn 25/11/1981 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,21 2,84 Khá Luật

31 VB2HB145 Bùi Văn Tuyên 20/04/1989 Hòa Bình Nam Mường Việt Nam 109 7,91 3,25 Giỏi Luật

32 VB2HB146 Chu Hữu Tuyến 08/09/1974 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7,59 3,07 Khá Luật

33 VB2HB147 Bùi Thị Vinh 03/07/1981 Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam 109 8,06 3,31 Giỏi Luật
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